
Môn Học/ Nhóm   Thực tập TN QTKD (BADM4499) - QCD3                    Số Tín Chỉ:  3

CBGD

Ngày Thi      /     /                  Phòng Thi      

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

1 1254052006 Bùi Thị Trúc Anh 10/3/1994 QT12DB03 7 Bảy

2 1254042010 Ngô Ngọc Quế Anh 17/01/94 QT12DB03 7 Bảy

3 1254052009 Nguyễn Đoàn PhươngAnh 14/11/94 QT12DB03 8 Tám

4 1254010030 Từ Thị Ngân Anh 1/10/1992 QT12DB03 8 Tám

5 1254010045 Hà Ngọc Chánh 7/7/1994 QT12DB03 8 Tám

6 1254010048 Ng. Vương Hồ Trâm Châu 3/10/1994 QT12DB03 9 Chín

7 1254010070 Lương Bửu Dinh 7/6/1994 QT12DB03 10 Mười

8 1254032051 Lâm Phương Dung 9/8/1994 QT12DB03 8 Tám

9 1254012086 Phạm Văn Dũng 6/1/1994 QT12DB03 7 Bảy

10 1254052229 Nguyễn Bảo Duy 4/12/1994 QT12DB03 8 Tám

11 1254040051 Nguyễn Hoàng Duy 27/12/94 QT12DB03 Không nộp bài

12 1254052034 Nguyễn Ngọc Duyên 20/11/94 QT12DB03 8 Tám

13 1254010083 Trần Thị Ngọc Duyên 16/06/94 QT12DB03 8 Tám

14 1254020048 Đặng Công Đức 12/12/1994 QT12DB03 8 Tám

15 1254010116 Phạm Đặng Vĩnh Hải 12/3/1994 QT12DB03 9 Chín

16 1254010137 Hồ Trần Ngọc Hân 18/02/94 QT12DB03 7 Bảy

17 1254010176 Lý Diễm Huệ 6/7/1994 QT12DB03 8 Tám

18 1254010179 Lương Gia Huy 28/10/94 QT12DB03 10 Mười

19 1254010208 Quách Mai Khanh 29/08/94 QT12DB03 8 Tám

20 1254010209 Bùi Huy Khánh 30/05/93 QT12DB03 8 Tám

21 1254010211 Huỳnh Anh Khoa 20/02/94 QT12DB03 8 Tám

22 1254012246 Lý ái Linh 16/10/94 QT12DB03 10 Mười

23 1254052080 Phan Ngọc Linh 21/04/94 QT12DB03 8 Tám

24 1254062152 Võ Thị Hoài Linh 31/05/94 QT12DB03 7 Bảy

25 1254012280 Phạm Lê Ngọc Mai 11/5/1994 QT12DB03 10 Mười

26 1254012290 Phạm Ngọc Lê Minh 23/12/94 QT12DB03 8 Tám

27 1254010302 Lê Thị Ni Na 15/01/94 QT12DB03 7 Bảy

28 1254010408 Nguyễn Trường Phước 27/09/94 QT12DB03 7 Bảy

Trường Đại Học Mở TP.HCM

Phòng Quản lý Đào tạo

Bảng Ghi Điểm Thi

Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 1 - Năm học 15-16



Môn Học/ Nhóm   Thực tập TN QTKD (BADM4499) - QCD3                     Số Tín Chỉ:  3

Trang 2

STT Mã SV Họ và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

29 1254020189 Lê Nguyễn Việt Phương 2/4/1994 QT12DB03 8 Tám

30 1254010402 Nguyễn Ngọc Thiên Phương 1/1/1994 QT12DB03 6 Sáu

31 1254032321 Nguyễn Thị Thoại Phương 18/12/94 QT12DB03 8 Tám

32 1254020215 Trần Duy Quỳnh 12/12/1994 QT12DB03 7 Bảy

33 1254010434 Hàng Duy Sang 4/3/1988 QT12DB03 7 Bảy

34 1254020220 Nguyễn Văn Thu Sương 24/10/94 QT12DB03 8 Tám

35 1254010443 Trần Tiến Tài 26/09/94 QT12DB03 7 Bảy

36 1254010493 Nguyễn Công Thiện 22/09/92 QT12DB03 Không nộp bài

37 1254010504 Nguyễn Thị Hà Thu 25/11/94 QT12DB03 7 Bảy

38 1254012512 Đinh Diệu Thùy 1/8/1993 QT12DB03 7 Bảy

39 1254060316 Trần Đăng Thư 8/7/1994 QT12DB03 9 Chín

40 1254010576 Nguyễn ái Phương Trâm 3/2/1994 QT12DB03 10 Mười

41 1254012581 Trần Bảo Trâm 19/03/94 QT12DB03 7 Bảy

42 1254022295 Cao Bá Phương Trinh 30/01/94 QT12DB03 9 Chín

43 1254010595 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 27/07/94 QT12DB03 7 Bảy

44 1254012623 Huỳnh Thị Bích Tuyền 9/12/1994 QT12DB03 7 Bảy

45 1254010661 Mai Đức Viên 2/12/1994 QT12DB03 8 Tám
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